
Teaching Resources

   Vietnamese Language Schools and VSL Centres in Victoria
  Victorian Curriculum
  F-10   Assessments and Report writing
        Part 1   Part 2   
        Teaching and managing Autistic children - video clips
        Part 1   Part 2   
      Teaching and managing Autistic children - print-based
resources
  Presentation file
Seminar pages   Grammar and Vocabulary exercises

  

Đọc và Hiểu

  

Luyện cách viết câu         

  

Luyện chính tả

  

Luyện vần

  

Từ so sánh

  

Vần phát âm giống nhau 1

  

Vần phát âm giống nhau 2

  

Vần phát âm giống nhau 3
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images/documents/danh sach cac truong viet vic-2012.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/victorian vietnamese curriculum.pdf
http://www.youtube.com/v/Y5bs8crBO4w
http://www.youtube.com/v/x9wyfmgBPh4
http://www.youtube.com/v/ti0_woGzs34
http://www.youtube.com/v/kMBW_ecN1VE
images/stories/autism_awareness_pres_ozchild_nicole.pdf
images/stories/seminar_page_1-2.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/pl/doc-va-hieu.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/pl/luyen-cach-viet-cau.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/pl/luyen-chinh-ta.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/pl/luyen-van.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/pl/tu-so-sanh.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/pl/van-phat-am-giong-nhau-1.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/pl/van-phat-am-giong-nhau-2.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/pl/van-phat-am-giong-nhau-3.pdf


Teaching Resources

Vần phát âm giống nhau 4

  

Vần và cách ráp vần theo Western Australia schools

  Bilingual programs through CLIL
    

Vietnamese books (From Footscray Primary School)

  
        Bird   Elephant   Fish   Frog   
      

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------

    

Việt 1 - Unit 3 and 4

  

  

HGC (VTAV) đã nhận được một số đề tài sẽ được giảng dạy cho
bài detailed study từ một số thầy cô, xin đăng lên để quý thầy cô
cùng tham khảo.

  

Ghi chú:
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http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/pl/van-phat-am-giong-nhau-4.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/Van/wa-van.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet-books/animal/bird.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet-books/animal/elephant.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet-books/animal/fish.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet-books/animal/frog.pdf


Teaching Resources

  

- HGC chỉ đơn thuần chuyển thông tin đến các thầy cô đang dạy
VCE và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về các thông tin này.

  

- HGC chuyển thông tin này với mục đích duy nhất là giúp các thầy
cô giáo khảo của môn Việt 1 có thể chuẩn bị tốt cho kỳ thi sắp
đến.

  

- Khi các đề tài này được đưa lên website HGC không có nghĩa đây
là những đề tài chuẩn mực để các thầy cô giảng dạy cho học sinh
của mình. Các thầy cô có thể lựa chọn một trong các đề tài này cho
học sinh mình hay tự soạn riêng một đề tài khác.

  

- (Xin mạn phép nhắc nhở) Với bất kỳ đề tài nào mà các thầy cô đã
chọn để giảng dạy, xin nhớ phải theo đúng các tiêu chuẩn mà
VCAA đã đưa ra.

  

  
  

Đề tài 2019
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Teaching Resources

    

  

1. Di dân Tỵ nạn  

  

2. Thân phận/ hình ảnh người phụ nữ Việt Nam qua câu chuyện dân gian: Tấm Cám, Hòn Vọng
Phu và Trầu Cau

  

  

    

3. Truyện Kiều có 4 đề tài:

      
    -  Nghệ thuật tả Người trong truyện Kiều của Nguyễn Du   
    -  Nghệ thuật tả Cảnh trong Truyện Kiều của Nguyễn Du  
    -  Nghệ thuật tả Tâm lý nhân vật trong Truyện Kiều của Nguyễn Du  
    -  Nghệ thuật sử dụng Thành Ngữ Điển Tích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du  

    Tài liệu tham khảo cho Truyện Kiều    
    -  Tài liệu thính thị: Phạm Duy, Quách Vĩnh Thiện, Rap Truyện Kiều.   
    -  Sách giáo khoa Tiếng Việt Ngôn Ngữ 1 Unit 3&4 của HGC.   
    -  Truyện Kiều ấn bản kỷ niệm 250 năm ngày sinh Nguyễn Du.   

    

  

4. Quan niệm thiện và ác phản ảnh qua 3 truyện cổ tích Việt Nam "Tấm Cám", "Thạch Sanh" và
"Ăn khế trả vàng". Học sinh có thể chọn truyện khác như Cây tre trăm đốt, ...
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Teaching Resources

  

  

  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

Đề tài cũ:

  

  1. Đề tài: TRUYỆN KIỀU (2018)
  

Ba đề tài về Truyện Kiều

  

Tác giả: Nguyễn Du

  

Tài liệu thính thị: Phạm Duy, Quách Vĩnh Thiện, Rap Truyện Kiều.

  

  

2. Đề tài: THÂN PHẬN NGƯỜI PHỤ NỮ (2018)

  2.1 Qua các trích đoạn Kiều  2.2 Qua các bài thơ Hồ Xuân Hương  
    

3. Đề tài: VẦNG TRĂNG QUA THƠ HÀN MẶC TỬ (2018)
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http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/Viet1/3_de_ve_truyen_kieu.pdf
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_Du


Teaching Resources

    

4. Đề tài: NGƯỜI TỊ NẠN VIỆT NAM (VIETNAMESE REFUGEE) (2018)

    

4.1       Movie:  Vượt Sóng 

  

4.2       Videos (can use any of the DVD below)

  

a)      Asia DVD 32, Hành trình tìm tự do

  

b)      Thúy Nga DVD 77, 30 Năm Viễn Xứ, 2005

  

c)      Assia DVD Tị Nạn Việt Nam

  

d)     STBN & Truc Ho Music Inc. Những Đứa Con Vong Quốc.

  

e)      The fall of Saigon

  

4.3      Audio Chuyện Vượt Biên, CD, Radio Viễn Xứ

  

4.4      Texts

  

a)      Tiếng Việt, Ngôn ngữ 1, unit 1&2, VTAV
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Teaching Resources

b)      Tiếng Việt, Ngôn ngữ 1 unit 3&4, VTAV 2017

  

b)      Tiếng Việt lớp 12, Nguyễn Phú Bá

    

5. Đề tài: FOLK/CONTEMPORARY LITERATURE (2018)

  

qua các câu chuyện: Sơn Tinh Thủy Tinh, Thánh Gióng và Trạng Quỳnh.

  

6. Đề tài: TÌNH YÊU QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC QUA CA DAO VIỆT NAM (2018)

        

7. Đề tài: TÌNH YÊU LỨA ĐÔI QUA CA DAO VIỆT NAM (2018)

    

8. Đề tài: PHỤ NỮ VIỆT NAM (2018)

          Đoạn tuyệt   Nửa chừng xuân   
    

Tài liệu  Thính thị: phim Đoạn Tuyệt nguồn 1 ,  nguồn 2  của đạo diễn 
Hùng Lâm và nghệ sĩ Túy Hồng

Tài liệu văn xuôi: tiểu thuyết Đoạn Tuyệt

Tác giả: nhà văn  Nhất Linh  ( Nguyễn Tường Tam ) trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

  

Tài liệu văn xuôi: tiểu thuyết Nửa chừng xuân
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https://www.youtube.com/watch?v=VZMbs05T80E
https://www.youtube.com/watch?v=MCzKOFnicjE
http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/dien-kich-viet-tren-dat-my-20110919110535356.htm
http://www.sachhayonline.com/tua-sach/doan-tuyet
http://www.sachhayonline.com/tac-gia/nhat-linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng_Tam
https://www.sachhayonline.com/tua-sach/nua-chung-xuan


Teaching Resources

     

Tác giả: nhà văn  Khái Hưng  ( Trần Khánh Giư ) trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

  
        

9. Đề tài: NHÂN QUYỀN và CÁC VẤN ĐỀ THỜI SỰ (2018)

  Blogger Mẹ Nấm , Điếu Cày , Người Buôn Gió , ...  
        10. Đề tài: PHONG TỤC NGÀY TẾT QUA TRUYỆN CỔ TÍCH (2018)  Theo sách Việt 1
Unit 3&4 của HGC Victoria.
 

  

11. Đề tài: VĂN HỌC ĐƯƠNG ĐẠI VỚI NHÓM TỰ LỰC VĂN ĐOÀN (2018)

  Tác phẩm: Đoạn Tuyệt   Tác giả: nhà văn  Nhất Linh  ( Nguyễn Tường Tam) trong nhóm Tự
Lực Văn Đoàn.
 
  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  

PHỤ NỮ VIỆT NAM (2017)

  1. Qua các câu chuyện dân gian          Trầu cau   Hòn vọng phu   Tấm Cám   
      2. Đầu thế kỷ 20          Đoạn tuyệt Nửa chừng xuân   
    

Tài liệu  Thính thị: phim Đoạn Tuyệt nguồn 1 ,  nguồn 2  của đạo diễn 
Hùng Lâm và nghệ sĩ Túy Hồng

Tài liệu văn xuôi: tiểu thuyết Đoạn Tuyệt
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https://en.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_H%C6%B0ng
https://en.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_H%C6%B0ng
https://vi.wikipedia.org/wiki/M%E1%BA%B9_N%E1%BA%A5m
https://en.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_V%C4%83n_H%E1%BA%A3i
https://vi.wikipedia.org/wiki/Ng%C6%B0%E1%BB%9Di_Bu%C3%B4n_Gi%C3%B3
https://www.sachhayonline.com/tua-sach/doan-tuyet
http://www.sachhayonline.com/tac-gia/nhat-linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng_Tam
https://vi.wikipedia.org/wiki/S%E1%BB%B1_t%C3%ADch_tr%E1%BA%A7u_cau
http://www.sachhayonline.com/tua-sach/kho-tang-truyen-co-tich-viet-nam/su-tich-da-vong-phu/1601
http://www.sachhayonline.com/tua-sach/kho-tang-truyen-co-tich-viet-nam/tam-cam/1840
https://www.youtube.com/watch?v=VZMbs05T80E
https://www.youtube.com/watch?v=MCzKOFnicjE
http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe/dien-kich-viet-tren-dat-my-20110919110535356.htm
http://www.sachhayonline.com/tua-sach/doan-tuyet


Teaching Resources

Tác giả: nhà văn  Nhất Linh  ( Nguyễn Tường Tam ) trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

  

Tài liệu văn xuôi: tiểu thuyết Nửa chừng xuân

     

Tác giả: nhà văn  Khái Hưng  ( Trần Khánh Giư ) trong nhóm Tự Lực Văn Đoàn.

  
      3. Qua ba bài thơ Nguyên Sa           Bài viết của Tạ Tỵ    Bài viết của Thụy Khuê   
      

  Detailed Studies  

Vietnamese refugee: Detailed study

  

Folk/Contemporary Literature: 

    
    -  Detailed study - Nguyễn Nhật Ánh

  
    -  Detailed study - Tình yêu đôi lứa qua ca dao   
    -  Detailed study - Tình yêu quê hương đất nước qua ca dao  

  

Phụ nữ VN qua Nửa chừng xuân và Đoạn Tuyệt: Detailed study
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http://www.sachhayonline.com/tac-gia/nhat-linh
https://vi.wikipedia.org/wiki/Nguy%E1%BB%85n_T%C6%B0%E1%BB%9Dng_Tam
https://www.sachhayonline.com/tua-sach/nua-chung-xuan
https://en.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_H%C6%B0ng
https://en.wikipedia.org/wiki/Kh%C3%A1i_H%C6%B0ng
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/Viet1/nguyen_sa-ta_ty.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/Viet1/nguyen_sa-thuy_khue.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/Viet1/ds_vietnamese_refugee.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/Viet1/ds_nguyen_nhat_anh.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/Viet1/ds_van_chuong_truyen_khau_ca dao_tinh_yeu_lua_doi.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/Viet1/ds_van_chuong_truyen_khau_ca dao_tinh_yeu_que_huong.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/Viet1/ds_pnvn_qua_ncx_dt.pdf


Teaching Resources

  

Viet 2 ------------------------------------------------------------------------------------------

  

  

Unit 1&2 Chapter 1

  

  

Chấm câu p1   p2

  

Danh từ và đại từ

  

Động từ và phụ từ

  

Động từ p1   p2

  

Giới từ

  

Làm câu p1     p2    p3    p4

  

Liên từ
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http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/chamcaup1.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/chamcaup2.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/danhtuvadaitu.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/dongtuphutu.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/dongtup1.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/dongtup2.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/gioitu.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/lamcaup1.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/lamcaup2.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/lamcaup3.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/lamcaup4.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/lientu.pdf


Teaching Resources

Ngữ pháp bài 1

  

Tính từ

  

Trạng từ p1    p2

  

Từ căn bản

  

01. Lối sống Thanh Thiếu Niên   Student version    Teacher version

  

02. Quyền lợi và Trách nhiệm Thanh Thiếu Niên   Student version    Teacher version

  

03. Vấn nạn tuổi trẻ   Student version    Teacher version

  

04. Chứng trầm cảm và mạng xã hội (reading comprehension)  Student version    Teacher
version

  

05. Chứng trầm cảm và mạng xã hội (listening comprehension)  Student version    Teacher
version

  

06. Người cao niên tại Úc  Student version    Teacher version

  

07. Tục ngữ Student version    Teacher version
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http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/nguphapbai1.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/tinhtu.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/trangtup1.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/trangtup2.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/tucanban.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/01_student.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/01_teacher.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/02_student.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/02_teacher.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/03_student.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/03_teacher.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/04_student.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/04_teacher.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/04_teacher.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/05-student.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/05_teacher.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/05_teacher.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/06_student.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/06_teacher.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/07_student.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/07_teacher.pdf


Teaching Resources

08. Ca dao  Student version    Teacher version

  

09. Nhạc phổ Ca dao  Student & Teacher version   

  

00.  Bài đọc thêm

  

  

Bài đọc 1

  

Bài đọc 2

  

Bài đọc 3

  

  

Study Design Unit 3 and 4
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------- 

  

  Folk/ Contemporary/ Modern Literature Normal 0     false false false  EN-AU ZH-TW AR-SA  

This website is maintained by Hieu Tran, the VTAV Treasurer. If you find any broken link,
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http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/08_student.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/08_teacher.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/09.pdf
http://mltav.asn.au/vietnamese/images/documents/viet2/00.pdf
https://drive.google.com/file/d/1XwiGW1z1Fb22srPqJ5KxWjFNWcYrHphg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1HE-uQK5_PKmwQHhpvEW8abBr6ND2GPzC
https://drive.google.com/open?id=1b2hzxDivU8tmErgbdZ4iXIXHVrhyL2z5
http://www.vcaa.vic.edu.au/Documents/vce/vietnamese/VietnameseSL-SD-2017.pdf


Teaching Resources

please contact me at  lupunoptus@yahoo.com . Thank you.
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